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Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón Trẻ      

Học 

Trò chuyện về ngày 30/4 (MT 

53) 

Trẻ cắt dán cờ Việt Nam (MT 

53, MT 85) 

 Nghe hát: Như có Bác Hồ 

trong ngày vui đại thắng - Một 

vòng Việt Nam (MT 109) 

   

Chơi, Hoạt 

Động Ở 

Các Góc 

GÓC CHƠI 

LQVH: K  chuyện theo đồ v t  theo tranh  CS85   tranh 

phong  mô hình  đóng kịch chuyện "Bánh chưng bánh dày"  

"Chú dê đen" 

LQVT: các trò chơi về toán “đo độ dài  trúc xanh  loto  xếp 

theo qui tắc  ghép hình sáng tạo  định hướng trong không 

gian....Trẻ chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi 

Tạo hình: Trẻ bẻ  nắn   nặn  vẽ  xé  dán.  Màu  giấy lịch  con 

ngêu  hạt dưa  hoa vải  hộp sữa  ..Trẻ biết sử dụng các v t 

liệu khác nhau đ  làm một sản phẩm  đơn giản. chỉ số 102 - 

chuẩn 22  

Xây dựng: theo ý thích  Vỏ con ngêu  con hến  nắp chay  

chay sữa  sơ đồ.. Trẻ biết thực hiện công việc được giao: xếp 

 



dọn đồ chơi sau khi chơi xong. 

Âm nhạc: Trống  phách tre  gáo dừa  khăn...Trẻ múa  hát 

đúng giai điệu bài hát đã học 

Phân vai:  theo ý thích  ống chích  mốt  các nguyên v t liệu 

thiên nhiên  chai thuốc... Trẻ biết sử dụng các loại câu khác 

nhau trong giao tiếp cs67  

LQCV:  các trò chơi ở góc chữ viết: sao chép  domino  trúc 

xanh...Trẻ tô  đồ các nét chữ  sao chép một số ký hiệu  chữ 

cái  tên của mình. 

Khám phá: Lọc nước  sức hút của nam châm... nước  đá  cát  

nam châm... . Trong quá trinh chơi trẻ biết đặt các câu hỏi: 

tại sao? như thế nào? làm bằng gì?. 

(MT 59, MT 111, MT 74, MT 104) 

Chơi Ngoài 

Trời 

Quan sát: Cho trẻ xem video 

về phim tài liệu về chiến thắng 

30/4 

(MT 53) 

Quan sát: Cho trẻ xem video 

phim tài liệu về chiến thắng 

30/4 và Quốc tế lao động1/5 

(MT 53) 

   

Chơi tự do 

Chơi tự do: Với v t liệu thiên nhiên cát  lá cây..   v n động cơ 

lớn liên hòa: Ném trúng đích bằng 2 tay  tung và bắt được 

bóng bằng 1 tay. Trẻ thích quan tâm  chia sẻ  giúp đỡ bạn và 

nh n biết sự quan tâm chia sẻ của bạn đối với bản thân trẻ (MT 

10, MT 11, MT 86) 

 

Giờ ăn 

Trò chuyện cùng trẻ về các món ăn trong ngày. Cho trẻ nh n 

biết  phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm 

thực phẩm và làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế 

biến một số món ăn  thức uống 

+ Thực phẩm giàu chất đạm: thịt  cá... 

+ Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau  quả... (MT 

18) 

 



Vệ sinh 

Tiếp tục rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn  sau khi đi 

vệ sinh và khi tay bẩn cs15  

Tự lau mặt  rửa mặt  chải răng hàng ngày  cs16  (MT 20) 

 

Giờ ngủ 
GD trẻ biết giữ im lăng khi ngủ. Dạy trẻ nh n ra việc làm của 

mình có ảnh hưởng đến người khác cs53  MT 93) 
 

HOẠT 

Đ NG 

CHIỀU 

Rèn trẻ tự cài  cởi cúc  xâu  

luồn  buộc dây giày  cài quai 

dép  kéo khóa  phéc mơ tuya  

Tự mặc  cởi được áo quần(MT 

14) 

xem video phim tài liệu về 

diễnn t p chuẩn bị 30/4(MT 

53) 

cô cho trẻ và hát theo bài hát: 

Như có Bác Hồ trong ngày vui 

đại thắng - Một vòng Việt 

Nam và những bài hát về Việt 

Nam mà trẻ biết (MT 109) 

xem video phim tài liệu về 

diễn t p chuẩn bị 30/4 và Quốc 

tế lao động 1/5 (MT 53) 

   

 


